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     Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Sinh hoạt dưới cờ
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÊ HƯƠNG


Tiếng Việt
ƯU, ƯƠU (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết các vần ưu, ươu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ưu, ươu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ưu, vần ươu. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hươu, cừu, khướu và sói. Viết đúng các vần ưu, ươu, các tiếng (con) cừu, hươu (sao) cỡ nhỡ (trên bảng con). 

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Qua hình ảnh nhân vật hổ giúp học sinh biết được cần phải có trách nhiệm với lời hứa. HS có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi. 4 thẻ chữ viết nội dung BT đọc hiểu.

III. Các hoạt động dạy – học        Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Dạy bài mới

- Giới thiệu bài

* Chia sẻ và khám phá:

- GV gọi HS đánh vần ưu.

- YC HS tìm tiếng có vần ưu. Phân tích vần ưu, tiếng cừu. Đánh vần, đọc trơn.

- Dạy vần ươu: Gọi HS đánh vần, đọc trơn.

* Củng cố: Cả lớp đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá vừa học. 

* Mở rộng vốn từ: 

- GV chỉ hình, nêu YC.

 - GV chỉ từng quả bóng, 1 HS đánh vần 

- Cho HS tham gia trò chơi.

- Nhận xét, tuyên dương.

* Tập viết 

- Cả lớp đọc các vần, tiếng vừa học. 

- Gọi 1 HS đọc vần ưu, ươu, (con) cừu, hươu (sao) nói cách viết. 

- GV vừa viết mẫu vừa HD. Chú ý độ cao cách nối.
- YC HS viết từ.
	- HS phân tích, đánh vần.

- HS qs tranh, nêu từ ngữ con cừu. Đánh vần, đọc trơn.

- HS phân tích, đánh vần vần ươu, hươu sao

- HS đánh vần, đọc trơn.
- HS đọc thầm, làm bài.

- 2 HS lên bảng thi sút bóng Báo cáo kết quả: Cả lớp bình chọn người thắng cuộc.

- Viết vần: ưu, ươu

- HS nêu.

 HS viết: ưu, ươu (2 lần). 

- HS viết: (con) cừu, hươu (sao) (2 lần).


Tiết 2
	3. Tập đọc 

- GV chỉ hình minh hoạ bài Hươu, cừu, khướu và sói, giới thiệu hình ảnh từng con vật: hươu, cừu, khướu và sói.

- GV đọc mẫu, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Giải nghĩa: be, co giò chạy.

- Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): hươu, cừu, khướu, suối, mò tới, thấy vậy, co giò chạy, lao tới vồ, cứu tôi với, chạy mất.

- Luyện đọc câu  

- GV: Bài đọc có 12 câu. GV đánh số thứ tự từng câu.  

- Thi đọc 2 đoạn, thi đọc cả bài. 

* Tìm hiểu bài đọc 

* Ghép đúng 

- GV chỉ từng vế câu cho cả lớp đọc.

- Cả lớp đọc kết quả (chỉ đọc từ ngữ).

- GV: Em thích nhân vật nào? Vì sao? 

- GV: Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? 

=> Câu chuyện khen ngợi những người bạn tốt biết giúp nhau, chống lại kẻ ác.

4. Củng cố: Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Theo dõi

- Lắng nghe

- Luyện đọc từ ngữ trên bảng

- HS xác định câu

- Đọc từng câu

- HS đọc nối tiếp từng câu

- Luyện đọc đoạn và thi đọc đoạn 

- HS  theo dõi. HS làm bài. 

- HS phát biểu.

- HS nhắc lại.

- HS phát biểu.



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt

- Qua tranh ảnh nhận biết nhanh các vần đã học trong  tuần đánh vần, đọc đúng tiếng có vần đã học. Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có vần ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu và nối đúng với tranh.

- Đọc đúng bài ca dao: Con cò mà đi ăn đêm.
- Biết hợp tác với các bạn trong nhóm để thảo luận về nội dung bài đọc.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học
- Phiếu bài tập. Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1. Kiểm tra: GV kiểm tra đồ dùng HS
	

	2. Bài mới. Giới thiệu bài. 

3. Hướng dẫn ôn tập.
	- HS lắng nghe

	Bài 1. Nói tên cảnh vật được thể hiện trong bức tranh.

- Nêu yêu cầu của bài.
	- HS quan sát tranh, nắm yêu cầu của bài tập.

- HS nhắc lại yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS nhìn tranh nói tên từng sự vật và cảnh.

- GV yêu cầu HS nói lần 2 
	- HS thực hiện: ngôi nhà, cây cau , đàn dê, đàn gà, ao, hoa sen,…Cảnh buổi chiều ở làng quê.

	- Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa vần ao, au?

- Nhận xét, bổ sung.
	- HS nêu: ao, cau, chiều.

- HS nhận xét bạn.

	Bài 2. Em viết  được tên cảnh vật nào trong bức tranh?

- YC HS nêu  lại cảnh vật và vật xuất hiện ở bài tập 1.

- Các tiếng nào con đã được học ?

- HS làm việc cá nhân tự viết tên.

- HS báo cáo kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS lắng nghe, nhắc lại yêu cầu của đề bài.

2-3 HS nêu lại.

- HS đọc kết quả của mình, HS khác nhận xét.


	4. Luyện đọc
Bài 1: Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung tranh.

- GV nêu yêu cầu của bải tập: Tô màu vào những ngôi sao có các vần em đã học. Đọc các chữ đó

- Yêu cầu HS hai bạn cùng bàn chỉ cho nhau đọc các chữ đó

- Yêu cầu HS đọc các chữ theo tay cô chỉ.
- GV cho cả lớp đọc đồng thanh.
	- HS quan sát tranh.

- HS nêu lại yêu cầu của bài tập.

- HS tô màu các chữ đã học
- HS nêu trước lớp, HS khắc nhận xét

- 4-5 em

- Cả lớp đọc đồng thanh

	Bài 3: Đọc to các từ ngữ. Nối từ ngữ với hình thích hợp.

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV yêu cầu HS đọc các từ của bài.

- GV yêu cầu quan sát tranh rồi nối từ ngữ thích hợp với tranh.

5. Luyện viết
- GV yêu cầu HS nhìn vào vở BT nêu nhiệm vụ của phần Luyện viết.

- GV cùng HS nhận xét chốt nhiệm vụ: Viết các từ:  gió bão, núi đèo, bầu trời, mây chiều  và câu Gió reo lao xao. Mỗi từ và câu  một dòng.
	- Lắng nghe nắm và nhắc lại yêu cầu của bài.

- 2- 3 HS đọc.

- HS thực hiện nhiệm vụ: cây cau- tranh 3; cầu ao- tranh 1; bầu trời – tranh 2.

- HS nêu lại yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.



	* Hướng dẫn viết và viết mẫu:

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói lại quy trình viết.

- Cho HS luyện viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS luyện viết vở. GV theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ HS. 

- Chữa bài- nhận xét.
	- HS quan sát, nắm quy trình viết.

- HS luyện viết bảng con.

- HS sửa sai theo HD của GV

- HS thực hành- viết vở.



	* Luyện nghe- nói.

- GV yêu cầu HS quan sát.

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Nói 2-3 câu về cảnh vật trong tranh

- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của BT.
	- HS lắng nghe, nhớ yêu cầu của bài.

- Nhắc lại nội dung vủa BT.

	- GV cho HS hoạt động theo nhóm 4

nói cho nhau nghe về việc làm và hoạt động của con cò  trong tranh.

- GV quan sát, giúp đỡ HS.
	- HS thực hiện nói theo nhóm: nói cho nhau nghe, mỗi bạn nói 1điều em thấy trong tranh.



	- Em hãy thời điểm con cò đang bay?

Con cò có bộ lông như thế nào? Em thấy cảnh vật nơi ấy như thế nào?
	- HS nêu trước lớp
- HS khác nhận xét.

	- GV cùng HS nhận xét chốt ý đúng 

- Gọi 1HS khá giỏi nói lại toàn bộ nvề việc làm và hoạt động của mọi người trong tranh.
	Trong tranh con cò tráng đang sải cánh bay trong buổi xế chiều. Theo cánh con cò bay hiện lên cảnh núi rừng trùng điệp thật hùng vĩ, có núi non, có ông mặt trời,….

	6. Hoạt động nối tiếp

- Em hãy tìm trong lớp bạn nào có tên chứa vần ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu,…?

- Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực.
	- HS nêu 

- HS lắng nghe.



Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
AN TOÀN KHI NGHE ĐIỆN THOẠI
Ngày soạn: 29/01/2024
Ngày dạy: 06/02/2024                     

     Thứ ba, ngày 06 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng việt
OA, OE ( 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết các vần oa, oe; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oa, oe. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oa, vần oe. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hoa loa kèn. Viết đúng các vần oa, oe; các tiếng (cái) loa, (chích) choè cỡ nhỡ (trên bảng con). 

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học. Qua hình ảnh nhân vật thỏ nâu giúp HS nhận biết phải vâng lời người lớn và biết nhận việc vừa sức với bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

- Thẻ chữ, bộ đồ dùng học tiếng việt. Máy tính, ti vi.

III. Hoạt động dạy và dạy                    Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

 2. Dạy bài mới

* Giới thiệu bài: vần oa, oe

+ Dạy vần oa 

- GV y/c HS đánh vần: oa.

- Gọi HS phân tích vần oa, đánh vần, đọc trơn.

+ Dạy vần oe (như vần oa). Đánh vần, đọc trơn: chích choè.

* Củng cố: HS nói các vần, tiếng vừa học. Cả lớp đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá.

* Luyện tập

+ Mở rộng vốn từ.

- GV nêu lại y/c, gọi HS đọc các từ ngữ.

- GV cho HS tìm tiếng có vần oa, oe, báo cáo kết quả.

- GV chỉ từng tiếng, cho cả lớp đồng thanh: Tiếng hoa có vần oa. Tiếng xoe có vần oe,...

* Tập viết. Cả lớp đọc các vần, tiếng vừa học. 

+ Viết vần: oa, oe

- 1 HS đọc vần oa, nói cách viết. 

- GV vừa viết vần oa, vừa hướng dẫn; chú ý nét nối giữa o và a. Làm tương tự với vần oe.

- Cả lớp viết bảng con: oa, oe.

- Viết tiếng: (cái) loa, (chích) choè

- GV vừa viết mẫu tiếng loa vừa hướng dẫn, chú ý chữ l cao 2,5 li. Làm tương tự với chích choè; dấu huyền đặt trên e. 

- GV đi quan sát HS viết. Nhận xét cách viết của HS. 

Tiết 2
3. Tập đọc 

- GV chỉ hình minh hoạ bài đọc, giới thiệu hình ảnh hoa hồng, hoa cúc đại đoá mập, khoẻ, hoa loa kèn nở như chiếc loa xinh.

- GV đọc mẫu: gây ấn tượng với các từ ngữ gợi tả. Giải nghĩa từ: thô, ngậm nụ 

* Luyện đọc từ ngữ: hoa loa kèn, muôn hoa khoe sắc, cúc đại đoá, xoè, khoẻ, nắng mai, nép sát, ngậm nụ, thì thầm, bật nở, toả hương.

* Luyện đọc câu

- GV cùng HS đếm số cầu của bài. GV chỉ từng câu, 1 HS đọc, cả lớp đọc.

- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn). Chú ý nghỉ hơi ở câu cuối.

* Thi đọc tiếp nối 2 đoạn, thi đọc cả bài. 

* Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC.  Gọi 1 HS đọc 2 ý của BT. 

- GV cho HS làm bài, trình bày kết quả.

- Nhận xét, y/c HS đọc lại ý đúng

4. Củng cố: Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét tiết học.
	- HS phân tích, đánh vần, vần oa.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS phân tích, đánh vần vần oe,  chích chòe (cá nhân, nhóm, ĐT).

- HS đánh vần, đọc trơn các vần, từ mới.

- HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đánh vần, cả lớp đọc trơn: hoa sen, tròn xoe, chìa khóa, lóe sáng, tàu hỏa,…

- HS làm bài. 2 HS báo cáo kết quả.

- HS đọc.

- HS đọc, nêu cách viết.

- HS viết: oa, oe (2 lần). 

- HS viết: (cái) loa, (chích) chòe.

- Theo dõi

- Lắng nghe

- Luyện đọc từ ngữ trên bảng

- HS xác định câu

- Đọc từng câu

- HS đọc nối tiếp từng câu

- Luyện đọc đoạn và thi đọc đoạn 

- HS theo dõi, đọc bài.

- HS viết ý lựa chọn vào thẻ, giơ thẻ



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG

Toán
CÁC SỐ ĐẾN 100
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết số 100 dựa trên việc đếm tiếp hoặc đếm theo nhóm mười. Đếm, đọc, viết số đến 100; Nhận biết được bảng các số từ 1 đến 100.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn tính tự lập, kỉ luật, chăm chỉ, siêng năng, hứng thú trong môn học.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh khởi động. Bảng các số từ 1 đến 100.

- Các phiếu in bảng các số từ 1 đến 100 như bài 1.

III. Hoạt động dạy và dạy                    
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV có thể tổ chức thành trò chơi “Đếm tiếp”. GV nêu một số bất kì, nhóm HS đếm tiếp đến 100 thì GV có hiệu lệnh để HS dừng lại. Tiếp tục thực hiện với nhóm HS khác.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

* GV gắn băng giấy lên bảng HS đếm theo các số trong băng giấy:

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

- GV cầm thẻ số 100 gắn vào ô trống rồi chỉ vào số 100, giới thiệu số 100, cách đọc và cách viết.

3. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. Mục tiêu là nhận biết Bảng các số từ 1 đến 100

GV chữa bài và giới thiệu bảng cộng trong phạm vi 100.
- GV đặt câu hỏi để HS nhận ra một số đặc điểm của Bảng các sò từ 1 đến 100, chẳng hạn:

+ Bảng này có bao nhiêu số?

+ Nhận xét các số ở hàng ngang. Nhận xét các số ở hàng dọc

+ Nếu che đi một hàng, hãy đọc các số ở hàng đó.

-  GV chỉ vào Bảng các số từ 1 đến 100 giới thiệu các số từ 0 đến 9 là các số có một chữ số; các số từ 10 đến 99 là các số có hai chữ số.

GV hướng dẫn HS nhận xét một cách trực quan về vị trí “đứng trước”, “đứng sau” của mỗi số trong Bảng các số từ 1 đến 100.

4. Hoạt động vận dụng

- HS có cảm nhận về số lượng 100 thông qua hoạt động lấy ra 100 que tính.

- Trong cuộc sống, em thấy người ta dùng số 100 trong những lình huống nào?

GV khuyến khích HS biết ước lượng số lượng trong cuộc sống.

5. Củng cố

- Bài học hôm nay, em đã biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

- Các em đã nhìn thấy số 100 ở những đâu?
	- HS quan sát tranh khởi động, đếm tiếp đến 100 từ một số bất kì, chẳng hạn:

81; 82; ,...;99; 100;

90; 91; ,...;99; 100;

87; 88; ....; 99; 100;

- HS nhận biết số 100 bằng cách đếm tiếp

- HS viết “100”, đọc “một trăm” (hoặc gài thẻ số 100).

- HS đọc các số còn thiếu ở mỗi ô  ? (HS nên điền vào phiếu, tự tạo lập bảng các số từ 1 đến 100 của mình để sử dụng về sau).

- HS tự đặt câu hỏi cho nhau về Bảng các số từ 1 đến 100.

- HS thực hiện các thao tác:

Đọc số hoặc đặt thẻ sổ thích hợp vào mỗi ô ghi dấu “?”.

Đọc cho bạn nghe kết quả và chia sẻ cách làm.
- HS trả lời



Ngày soạn: 29/01/2024
Ngày dạy: 07/02/2024                     

     Thứ tư, ngày 07 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục
TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN ( Tiết 5 )

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân 

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: còi, kẻ sân. 

III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản

* Kiến thức.

- Ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

* Luyện tập

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

GV nhắc HS tự ôn ở nhà.
	- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV HD chơi

GV cho HS nhắc lại và ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- GV hô - HS tập.
GV cho HS nhắc lại và ôn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- GV hô - HS tập theo 

GV cho HS nhắc lại và ôn tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
- GV hô - HS tập theo 

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- Nhận xét giờ học

- HD HS ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát

- Đội hình tập luyện.

- ĐH tập luyện 
- Từng tổ  lên  thi đua

- HS thực hiện thả lỏng.

- ĐH kết thúc





Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng việt
TẬP VIẾT: ƯU, ƯƠU, OA, OE
           I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần ưu, ươu, oa, oe, các từ ngữ con cừu, hươu sao, cái loa, chích choè - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học
- Ti vi, mẫu chữ

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ: ưu, ươu, oa, oe, con cừu, hươu sao, cái loa, chích choè 

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần: ưu, ươu, oa, oe.

- GV hướng dẫn HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở luyện viết, nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết 1, tập hai: con cừu, hươu sao, cái loa, chích choè.

- GV viết mẫu, HD HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

+ Độ cao các con chữ  thế nào?

+ Khoảng cách giữa các tiếng?

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố.
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 

- Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở Luyện viết 1, về nhà tiếp tục luyện viết.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu
- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện



Tiếng việt

KỂ CHUYỆN: CÂY KHẾ

I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người hiền lành, tốt bụng sẽ gặp điều tốt lành. Người xấu xa, tham lam sẽ tự làm hại bản thân.

- Biết giải quyết vấn đề khi thày cô đưa ra, hợp tác nhóm đặc biệt nhóm đôi, khả năng thuyết trình trước lớp.

- Yêu thích môn tiếng việt, vận dụng được điều đã học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy – học
- Tivi, tranh ảnh câu chuyện

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động cuả HS

	1. Khởi động: 

- GV mời 1-2 HS kể lại câu chuyện Mèo con bị lạc.

- GV nhận xét

- GV giới thiệu câu chuyện Cây khế

2. Bài mới

* Nghe kể chuyện: 

- GV kể chuyện 3 lần với giọng diễn cảm. 

- Nội dung câu chuyện: Cây khế 

* Trả lời câu hỏi theo tranh 

- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh 

- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 2 tranh. 

- 1 HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh. 

* Kể chuyện theo tranh 

- GV cất tranh và mời HS kể lại từng bức tranh 

- GV cất tranh, 1 HS giỏi kể chuyện, không cần tranh. 

* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- GV: Em thích nhân vật nào trong truyện, không thích nhân vật nào? Vì sao?

- GV: Có phải phượng hoàng giết hại người anh không?
- GV kết luận nội dung chuyện.
3. Củng cố

- GV khen ngợi những HS kể chuyện hay. 

- Dặn HS về nhà kể với người thân điều hay em đã học được ở lớp. 
	-1- 2HS kể chuyện

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện

 - HS kể chuyện theo tranh bất kì

- 1 HS tự kế toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh

- HS kể lại từng bức tranh 

-1 HS kể lại câu chuyện

- HS có thể thích người em, thích chim phượng hoàng, chê người anh. 

-HS phát biểu





Ngày soạn: 29/01/2024
Ngày dạy: 15/02/2024                     


     Thứ năm, ngày 15 tháng 02 năm 2024
Toán
CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( tiết 1)



 I. Yêu cầu cần đạt
- Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục. Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế. Phát triển mô hình hoá toán học, ngôn ngữ giao tiếp toán học, biết giải quyết vấn đề toán học, có khả năng tư duy và lập luận toán học phong phú.
           - Tự tin khi phát biểu ý kiến. Luôn có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.



II. Đồ dùng dạy - học

- Tivi, bộ đồ dùng toán 1

- Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính. Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.

             III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

GV nhận xét dẫn dắt vào bài.

2. Hình thành kiến thức

- Nhận biết 1 chục
- Nhận biết các số tròn chục: GV lấy 10 khối lập phương rời, xếp lại thành 1 thanh. HS đếm và nói. HS đọc

- GV lấy 20 khối lập phương rời, xếp lại thành 2 thanh. HS đếm và nói.HS đọc

Thực hiện tương tự với các số 30, ..., 90.

GV giới thiệu cho HS: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.

3. Thực hành, luyện tập

Bài 1. Có mấy chục que tính?

GV có thể đưa thêm một số ví dụ khác để HS thực hành.

Khi chữa bài, GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS.

Bài 2. HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.

Bài 3

HS chơi trò chơi theo nhóm. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. Chẳng hạn: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ...

Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

4. Củng cố,dặn dò

- GV nhận xét tiết học
	- HS quan sát tranh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? Hai bạn trong tranh đang làm gì? Nói gì?

- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn:

HS nói: “Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương”.

- HS thực hành tương tự với số 20, 30, …, 90.

Đếm số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. 

Trên cơ sở đó, GV củng cố cho HS cách đếm theo chục.

Tương tự cách đếm bát: Có 8 chục cái bát

-HS thực hiện

Trò chơi “Lấy đủ số lượng”

HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. 





Tiếng việt
UY, UYA (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết vần uy uya; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uy uya. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uy, vần uya. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Vườn hoa đẹp. Viết đúng các vần uy, uya các tiếng tàu thủy, đêm khuya (trên bảng con).

- Giúp HS phát triển ngôn ngữ, biết tự học và tự chủ bản thân. Biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ.
- HS ham học tiếng việt, rèn tính trung thực.


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Tranh ảnh. Bảng cài, bộ thẻ chữ. 

 III. Hoạt động dạy và học             Tiết 1
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 2 HS đọc bài Tập đọc Lợn rừng và voi.
	HS đọc

	2. Bài mới
	

	* Giới thiệu bài: vần uy, vần uya.
	HS lắng nghe

	+ Dạy vần uy:
- HS đọc: uy. Phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HS quan sát: tàu thủy. Phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HS đọc từ: tàu thủy
+ Dạy vần uya (như vần uy)
- Đánh vần, đọc trơn: khuya.

=> Củng cố: HS nói 2 vần mới học: uy, uya 2 tiếng mới học: thủy, khuya
	- HS đọc, phân tích, đánh vần

- HS nói, phân tích, đánh vần

- HS đánh vần, đọc trơn

- HS đọc trơn

	* Luyện tập
	

	* Mở rộng vốn từ 
- HS (cá nhân, cả lớp) đọc từ ngữ dưới hình.

- HS tìm nhanh tiếng có vần uy, vần uya, nói kết quả.

* Tập viết 
- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu: vần uy: uya, tàu thủy, đêm khuya.
- HS viết: uy, uya, tàu thủy, đêm khuya
	- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS viết ở bảng con

	Tiết 2

	3. Tập đọc 
- GV chỉ hình, giới thiệu bài vườn hoa đẹp: Ở ngoài vườn hoa có gì đẹp?

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: tờ pơ luya, đỏ mọng.
- Luyện đọc từ ngữ: tuy líp, tờ pơ luya, nhụy vàng, khuy áo, ngát hương.

- Luyện đọc câu

- HS đọc từng câu.
- Đọc tiếp nối từng câu

- Đọc bất kì các câu. 
- HS luyện đọc theo nhóm bàn.
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài.

* Tìm hiểu bài đọc

- HS tìm hiểu các vẻ đẹp của các loài hoa trong bài.
	- HS lắng nghe

- HS luyện đọc từ ngữ

- HS luyện đọc câu

- HS thi đọc bài

- HS thực hiện

	4. Củng cố
- HS tìm thêm 3- 4 tiếng ngoài bài có vần uy, uya. Có thể làm BT này ở nhà.

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe



Đạo đức

LỜI NÓI THẬT (Tiết 2)

 I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. Giải thích được vì sao phải nói thật.

- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác

- Đồng tình với những lời nói thật, không đồng tình với những lời nói dối. 

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK Đạo đức 1; sưu tầm câu chuyện có nội dung về việc dũng cảm nói thật; tranh câu chuyện Cậu bé chăn cừu.

- HS: SGK Đạo đức 1.

III. Hoạt động dạy và học             
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Nghe kể chuyện Cháy nhà ( Truyện cổ Việt Nam)

2. Luyện tập

* Hoạt động 1: Bày tỏ thái độ

- GV mời HS đọc to các ý kiến được đưa ra trong sách

- Gọi HS trình bày

- GV kết luận ứng với từng ý kiến được trao đổi.
* Hoạt động 2: Đóng vai

- GV YC HS nêu các tình huống ở mục b trang 53 

- Giao các nhóm HS thảo luận đưa ra cách xử lí tình huống 

- Mời vài  nhóm HS lên đóng vai

- GV mô tà nội dung các tình huống, giao nhiệm vụ cho mỗi 

* GV kết luận nội dung tình huống 1, 2

Tổng kết bài học

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- YC HS đọc Lời khuyên SGK

GV chia sẻ.

- Dặn HS chuẩn bị: Trả lại của rơi 

- Nhận xét tiết học
	 - Nghe kể chuyện 

- Làm việc cá nhân và bày tỏ thái độ về từng ý kiến

  - HS làm việc theo nhóm

- Thảo luận, từng nhóm  để đóng vai, trình bày và HS khác nhận xét, có thể đưa ra cách ứng xử của đội mình

- Lắng nghe

- HS chia sẻ theo nhóm đôi trước lớp

- Lắng nghe

- Trình bày

- HS đọc Lời khuyên SGK
- Lắng nghe





Ngày soạn: 29/01/2024
Ngày dạy: 16/02/2024
                                       Thứ sáu, ngày 16 tháng 02 năm 2024
Tiếng việt
TẬP VIẾT: UÊ, UƠ, UY,UYA 
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần uê, uơ, uy, uya; các từ ngữ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

- HS tích cực trong mọi hoạt động cô giao. Có tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Tranh minh họa từ khóa, chữ mẫu.

- HS: Bộ ĐDHT, SGK, vở, bảng con, bút, vbt. 

III. Hoạt động dạy và học         

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe

	2. Luyện tập
- HS đọc: uê, hoa huệ, ươ, huơ vòi, uy, tàu thủy, uya, đêm khuya.

- GV HD tập viết.

- Yêu cầu HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết vần độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, để khoảng cách, vị trí đặt dấu thanh trên các.
- HS viết các vần, tiếng trong vở luyện viết, tập 2. GV kiểm tra, giúp đỡ HS.
	- HS đọc

- HS đọc, nói cách viết.

- HS lắng nghe 

- HS viết vào vở

	3. Củng cố: GV nhận xét tiết học 

- Nhắc HS chưa hoàn thành bìa viết về nhà tiếp tục luyện viết
	


   

Tiếng việt

ÔN TẬP 

I. Yêu cầu cần đạt

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Bài học cho Gà Trống

- Tập chép đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả 1 câu văn.
- Rèn cho HS sự tập trung, chú ý nghe giảng bài. Mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn. 

II. Đồ dùng dạy học

- Ti vi, máy tính 
III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
- 1 HS đọc lại bài Tập đọc Bài học cho gà trống.
	- HS đọc

	2. Tập đọc
	

	* Bài tập 1 
- GV đưa tranh: Tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu

- Luyện đọc từ ngữ: khướu, chích chòe, thuở đó. Giải nghĩa từ: rong chơi, ngượng.
- Luyện đọc câu

- GV chỉ từng câu cho 1 HS đọc, cả lớp đọc vỡ. GV sửa lồi phát âm cho HS.

- Đọc câu bất kì
- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn - thi đọc cả bài.

- HS thi đọc bài trước lớp.

- Tìm hiểu bài đọc

Vì sao gà trống lại thua?

- GV: Em nhận xét gì về gà trống?
* Bài tập 2.
- GV viết lên bảng câu văn cần tập chép. 
	- HS trả lời

- HS trả lời

- Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

- HS luyện đọc

- HS đọc theo nhóm

- HS thi đọc nối tiếp đoạn

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS (cá nhân, cả lớp) đọc câu.

	- Cả lớp đọc thầm câu văn; chú ý những từ mình dễ viết sai. VD: phục, lắm.
- Yêu cầu HS viết xong, tự soát lỗi, đổi bài để sửa lỗi cho nhau. 

- GV chữa bài cho HS. Nhận xét

3. Củng cố: Về nhà ôn lại bài
	- HS đọc thầm

- HS nhìn mẫu trên bảng / trong VBT, chép lại câu văn.

- HS chép 

- HS viết, tự soát lỗi, đổi bài để sửa lỗi cho nhau.



KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN.

GIỚI THIỆU CẢNH ĐẸP EM YÊU THÍCH 

I. Yêu cầu cần đạt
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng trình bày ý kiến trước tập thể lớp về những cảnh đẹp của quê hương mà em yêu thích.

II. Đồ dùng dạy học- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần
III. Các hoạt động dạy – học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt
* Nhận xét trong tuần 22

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo: Đi học chuyên cần. Tác phong, đồng phục. Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập. Vệ sinh. 
 + GV nhận xét qua 1 tuần học.
* Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Phương hướng tuần 23

- Thực hiện dạy tuần 23, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

* Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích

- GV cho giới thiệu bức ảnh đẹp về cảnh đẹp quê hương mà bản thân yêu thích.

- GV mời 2 đến 3 HS trình bày ý kiến của mình về cảnh đẹp mà em đã chọn. GV gợi ý nội dung cần giới thiệu về cảnh đẹp quê hương, chẳng hạn như:

+ Cảnh đẹp ở đâu, vì sao em lại thích cảnh đẹp đó, em có thể hỏi cả lớp xem có ai đã biết hoặc từng ngắm trực tiếp cảnh đẹp này chưa.

 - GV khen ngợi những HS đã giới thiệu rất cụ thể cho các bạn trong lớp cùng biết về cảnh đẹp quê hương.
	 

- Các tổ trưởng phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS lựa chọn những bức ảnh đẹp về cảnh đẹp quê hương mà bản thân yêu thích để mang tới lớp giới thiệu cho các bạn và thầy/cô cùng nghe. Các em trong từng bàn giới thiệu cho nhau về bức ảnh của mình. 

- HS trình bày ý kiến.

- Lắng nghe.



HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN CỔ TÍCH NÓI VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.
I. Yêu cầu cần đạt
- Qua những câu chuyện cổ tích nói về tình cảm gia đình HS càng yêu quý cha mẹ, những người thân trong gia đình mình hơn.

- HS yêu thích  truyện cổ tích nói về tình cảm gia đình.

- HS thích đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học
- Một số sách đồng dao có hình ảnh minh hoạ.

- Phô tô một số bài đồng dao đủ với số lượng HS.

- Địa điểm: Trong lớp. 

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Trước khi đọc 

- Yêu cầu kể về các thành viên trong gia đình mình.

- Tình cảm của em đối với họ như thế nào? 

- Giới thiệu một sách truyện cổ tích nói về tình cảm gia đình. 


	- Một vài HS kể trước lớp. 

- Một vài HS trình bày.

- Theo dõi, mỗi HS chọn một quyển truyện, đọc để thấy rõ hơn tình cảm của cha mẹ, người thân trong gia đình.

	2. Trong khi đọc

- Giao việc. 

- Theo dõi – giúp đỡ HS.

- Đến trò chuyện với HS.
	- Cá nhân tự tập đọc truyện mình chọn.

- Thay phiên nhau đọc to nghe chung cho cả nhóm nghe câu chuyện  mỗi cá nhân đã chọn.

- Trò chuyện với GV một vài ý trong bài đồng dao mà mình chọn đọc.

	3. Sau khi đọc 

 - Tổ chức cho HS chia sẻ với nhau về câu chuyện đã đọc.

- Đến trò chuyện với HS.

- Qua các câu chuyện các em vừa được nghe, cha mẹ đối với con cái như thế nào? Con cái đối với cha mẹ ra sau?

- Chốt ý, liên hệ giáo dục: Cha mẹ cực khổ lo cho con, con cái phải hiếu thảo, yêu quý cha mẹ mình…

- Giao việc. 
	- Nói cho các bạn trong nhóm nghe trong truyện của mình có những nhân vật nào? Họ có yêu thương nhau không? Những việc làm nào cho thấy họ yêu thương nhau?...

- Cha mẹ yêu thương, lo lắng cho con,…

- Con hiếu thảo, yêu thương cha mẹ,…

- Chọn, mượn một quyển sách truyện mình thích đem về nhà.



Tự nhiên và xã hội

THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT( tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên. Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên. Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những cây và con vật nơi tham quan. Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả khi đi tham quan

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và các con vật.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật. Cân nhắc không sử dụng các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi, tranh.

III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1. Khởi động: GV yêu cầu HS nếu một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc?
* Hoạt động 5: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc 

Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp

 - GV HD từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời. Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK. 

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm

- GV có HD dẫn HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm. 

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp 

- Hình 2: Gai xương rồng đâm vào tay có thể gây viêm nhiễm, mưng mủ. Mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt. 

- Hình 4: Con chó không đeo rọ mõm: Sẽ rất nguy hiểm khi để chó chạy ngoài đường mà không đeo rọ mõm, chó có thể cắn người và truyền bệnh dại... Gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn chết.

 - Hình 5: Sâu róm có màu sắc sặc sỡ, có gai và lông để nguỵ trang và tự vệ. Khi bị chạm vào, chúng xù lên những chùm lông hoặc gai để tấn công. Gai sâu có dạng đầu nhọn hoặc phân nhánh, có thể gây độc trực tiếp hoặc nối với hạch chứa nọc độc chân. Những cái lông chích của sâu róm trông giống như sợi thuỷ tinh có thể gãy rời khỏi thân sâu, bám trên da người và gây triệu chứng ngộ độc. Lông sâu trên da không bị thoái biến đi mà mắc lại suốt cả năm sau khi bị ngộ độc, gây ra những cơn đau bất chợt trong suốt thời gian này, đặc biệt nguy hiểm khi ở mắt.

- Hình 6: Con rắn có nọc rất độc, khi cắn có thể gây chết người. 

Bước 4: Củng cố

 - GV nhắc nhở HS:

+ Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

+ Không ngắt hoa, bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây, có thể gây bỏng, phồng rộp, ... 

+ Khi không may bị gai đâm, nhựa cây dính vào da, mắt; các con vật cắn, ... cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè , người thân cùng trợ giúp. 

-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây, con vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây nguy hiểm, không an toàn khi tiếp xúc. Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau. 

* Hoạt động 6: Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

 Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi

- GV HD từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 và trao đổi việc làm  nào là không an toàn, an toàn ? Vì sao ? 

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm

 - Từng HS chia sẻ thêm một số hành động khác hay xảy ra đối với các em và ở địa phương gây mất an toàn khi tiếp xúc với cây cối và con vật.

- GV HD mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật. 

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp 

- Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm. Các HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

 - GV hỏi một số câu hỏi và giải thích thêm cho HS. 

+ Vì sao không nên kéo đuôi chó, mèo ? ( Vì: có thể bị chó , mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương da. Chó và mèo có thể gây bệnh dại, khi bị cắn cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng dại ... ) 

+ Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu, bò ? 

+ Vì sao không nên chọc vào các tổ ong, tổ kiến ? 

 Bước 4: Củng cố

- HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút ra được điều gì ?

 - GV nhắc nhở HS: 

+ Khi tiếp xúc với một số cây và con vật, chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh. Chúng ta cần bác cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật.

+ Đối với HS ở vùng nông thôn, miền núi, cần nhắc nhở thêm việc không che tổ kiến;  không chơi đùa trước các con vật như trâu, bò... để tránh bị  húc có thể gây bị thương hoặc chết người.

+ Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây và con vật có xung quanh. nhà, khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây mất an toàn.

* Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm 

- GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK, khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản. 

Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp 

- Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung. 

- Cử một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

 Bước 3: Củng cố 

- HS nêu: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì ?

 GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp. 

2. Hoạt động nối tiếp.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS tích cực trong giờ học.
	- Các nhóm trình bày và lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS về nhà tìm hiểu thêm.

- HS làm việc theo nhóm đôi, lắng nghe cô HD.

- HS trình bày.

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS Lắng nghe.

- HS trình bày

- HS lắng nghe

- HS đóng vai theo nhóm theo gợi ý.

- Các nhóm trình bày.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.



Buổi chiều

Toán
CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt


- Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục. Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.


- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.


II. Đồ dùng dạy và học

- Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính.


- Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của GV

	1. Hoạt động khởi động

- HD HS quan sát tranh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? Hai bạn trong tranh đang làm gì? Nói gì?
	- HS quan sát tranh nói cho bạn nghe 

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: Đem số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. VD: Có 60 que tính, có 6 chục que tính.
	- HS thực hiện các yêu cầu của GV đưa ra.

	-
Khi chữa bài, GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS. 

Tương tự cách đếm bát: Có 8 chục cái bát.
	

	Bài 2: Cho HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
	- HS thực hiện các thao tác:

	Bài 3: HS chơi trò chơi theo nhóm. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. Chẳng hạn: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ...


	-
Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

	Bài 4. GV HD HS thực hiện mẫu:

-
GV lấy 32 khối lập phương (gồm 3 thanh và 2 khối lập phương rời).
	- HS đem số khối lập phương. Nói: Có ba mươi hai khối lập phương, viết “32”.

	-
GV đặt câu hỏi để HS trả lời, trong hình có 3 chục khối lập phương và 2 khối lập phương rời.
	- HS trả lời

	-
GV nhận xét: Như vậy, trong số 32, số 3 cho ta biết có 3 chục khối lập phương, số 2 cho ta biết có 2 khối lập phương rời. Ta có thể viết như sau:

Chục  Đơn vị

3
              2
	- Theo dõi

	-
Nói: Số 32 gồm 3 chục và 2 đơn vị.

Thực hiện tương tự, chẳng hạn câu a):

-
Quan sát tranh, nói: Có 24 khối lập phương.

-
Viết vào bảng.
	

	Chục Đơn vị

2
              4

-
Nói: Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị.
	

	Bài 5
	-
HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:

	a,
Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

b,
Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị. 

c,
Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

d,
Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.
	-
HS đặt câu hỏi với các số khác để đố bạn, chẳng hạn: số 72 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

	Bài 6
	

	-
GV yêu cầu HS thử ước lượng và đoán nhanh xem mỗi chuỗi vòng có bao nhiêu hạt?
	-
HS đoán và giải thích tại sao lại đoán được số đó.

	
	-
HS đếm để kiểm tra dự đoán, nói kết quả trước lớp. HS nói các cách đếm khác nhau nếu có.

	-
GV cho HS thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đếm chính xác ngay được kết quả, có thể trong một số trường hợp phải ước lượng để có thông tin ban đầu nhanh chóng.
	

	3.
Củng cố
	

	-
Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?

- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
	

	-
Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” không? Sử dụng trong các tình huống nào?
	



Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ( Tiết 1)
           I. Yêu cầu cần đạt
- Hệ thống lại được các kiến thức đã học về chủ đề thực vât và động vật:  tên gọi, các bộ phận, lợi ích, chăm sóc, giữ an toàn. Những việc nên làm để chăm sóc cây trồng và vật nuôi.

- Làm một bộ sưu tập về các cây, con vật qua việc quan sát, sưu tự nhiên và sách báo. 

- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi. 

II. Đồ dùng dạy học

- Các hình ảnh trong SGK.  Phiếu bài tập. Bảng phụ giấy A4. 

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Chúng mình đã học được gì về chủ đề Thực vật và động vật? 

Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm

  - GV khuyến khích HS ngoài việc thực hiện theo mẫu, các em có thể sáng tạo, trình bày Sơ đồ theo cách riêng của nội nhóm như: dán các hình ảnh đã sưu tập hoặc minh hoạ bằng chính các hình các em tự vẽ. 

Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp

- GV kiểm tra lại sự hiểu biết các kiến thức của chủ đề đối với một số HS thế hiện chưa tích cực tham gia trong quá trình làm việc nhóm hoặc những HS yếu hơn các bạn. 

- GV chọn hai kết quả tốt nhất của hai nhóm tổng kết về Thực vật và Động vật để tổng kết trước lớp. 

* Hoạt động 2: Làm một bộ sưu tập hình ảnh và thông tin về cây hoặc các con vật

 - Chọn một vài nhóm lên trình bày 
 - GV phân nhóm, yêu cầu 

* Hoạt động 3: Làm bài tập ôn tập tổng kết chủ đề.
	· HS làm việc nhóm

 Nhóm làm tổng kết phần thực vật và Nhóm làm tổng kết Động vật.

Nhóm thể hiện theo sơ đồ gợi ý ở trang SGK và hoàn chỉnh những chỗ có dấu? trong Sơ đồ trên giấy.

- HS làm việc cả lớp

- Cử đại diện của mỗi nhóm lên trình bày, HS khác nhận xét, hỏi nhóm bạn.

 - Tuyên dương các nhóm có sản phẩm và phần trình bày tốt nhất, sáng tạo nhất.

- Mỗi HS sưu tập các hình ảnh về thực vật và động vậtvà tập hợp lại để cùng làm bộ sưu tập của nhóm.

 - Mỗi nhóm làm một bộ sưu tập theo sự sáng tạo riêng, tuy nhiên cần thể hiện rõ Tên cây con vật, hình dạng, kích thước và một số đặc điểm nổi bật, lợi ích của chúng, khuyến khích HS sưu tập, giới thiệu những cây và con vật có ở địa phương, 

- Chọn một vài nhóm lên trình bày 


Thể dục
TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN  ( Tiết 6)

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết khẩu lệnh, cách thực hiện tư thế vận động của chân .

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: còi, kẻ sân. 

III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

2. Phần cơ bản

* Kiến thức.

- Ôn tư thế đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

* Luyện tập

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Nhắc HS  tự ôn ở nhà
	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV nhắc lại cách thực hiện động tác 

- GV quan sát sửa sai.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- Nhận xét giờ học

- HD HS ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
- Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát và tập luyện.

- Đội hình tập luyện.                                     
- Từng tổ  lên  thi đua

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





	BGH duyệt ngày 02/01/2024
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